TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Hệ thống cơ điện tử và đồ án
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Thiết kế mạch giao tiếp và Đồ án, Cảm biến và ứng dụng, Tự động hóa hệ thống thủy khí
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 15
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: những khái niệm cơ bản về hệ thống cơ điện tử; cấu trúc tổng quát và mối tương quan của các bộ phận trong hệ thống cơ điện tử; phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử nhằm giúp sinh viên có thể phát triển sản phẩm cơ điện tử.

Phần Đồ án: Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên sẽ tiến hành thiết kế một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Nhận dạng hệ thống cơ điện tử
2. Đầu vào hệ thống cơ điện tử
3. Bộ điều khiển
4. Hệ thống chấp hành
5. Qui trình thiết kế hệ thống cơ điện tử
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Nhận dạng hệ thống cơ điện tử
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm cơ điện tử
2. Phân loại hệ thống cơ điện tử
3. Sơ đồ tổng quát hệ thống
4. Ứng dụng của cơ điện tử

5. Hệ thống cơ điện tử điển hình
	2
3

2

2

3

	Thái độ

1. Hệ thống cơ điện tử rất đa dạng

2. Hệ thống cơ điện tử xuất hiện ở hầu hết lĩnh vực trong đời sống và sản xuất
	

	Kỹ năng

1. Nhận dạng hệ thống cơ điện tử
2. Xác định thành phần cơ bản hệ thống cơ điện tử
	3

3


Chủ đề 2: Đầu vào hệ thống cơ điện tử
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm đầu vào
2. Cảm biến
3. Nút nhấn

4. Camera
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Đầu vào của hệ thống cơ điện tử rất phong phú và đa dạng
2. Trị số đầu vào có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều khiển hệ thống


	

	Kỹ năng

1. Phân nhóm đầu vào

2. Xác định trạng thái và đọc trị số đầu vào 
	3

2


Chủ đề 3: Bộ điều khiển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chức năng bộ điều khiển
2. Vi xử lý
3. Vi điều khiển

4. PLC
	2
3

4
4

	Thái độ

1. Bộ điều khiển có vai trò là trung tâm của hệ thống cơ điện tử
2. Tùy theo yêu cầu từng hệ thống mà sử dụng bộ điều khiển phù hợp
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn bộ điều khiển
2. Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển
	2

3


Chủ đề 4: Hệ thống chấp hành
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm hệ thống chấp hành
2. Hệ thống thủy lực
3. Hệ thống khí nén

4. Solenoid

5. Động cơ DC

6. Động cơ AC

7. Động cơ bước
	2
3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hệ thống chấp hành rất đa dạng

2. Hoạt động của hệ thống chấp hành có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung của hệ thống

	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn hệ thống chấp hành phù hợp
2. Điều khiển hệ thống chấp hành
	3

3


Chủ đề 5: Qui trình thiết kế hệ thống cơ điện tử

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan quá trình thiết kế
2. Hoạch định công việc
3. Thiết kế khái niệm

4. Thiết kế hệ thống

5. Thiết kế chi tiết

6. Kiểm tra và tinh chỉnh

7. Sản xuất thử nghiệm

8. Đánh giá kết quả
	2
3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cần tuân thủ nghiêm ngặt qui trình thiết kế
2. Sai sót ở một công đoạn sẽ dẫn đến hệ thống hoạt động kém hiệu quả
	

	Kỹ năng

1. Phát hiện nhu cầu thị trường
2. Xây dựng và lựa chọn phương án phù hợp
3. Xây dựng bản vẽ cơ khí và mạch điện

4. Xây dựng sơ đồ giải thuật điều khiển hệ thống

5. Chế tạo hệ thống
	3

3

3
3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nhận dạng hệ thống cơ điện tử
	5
	0
	0
	0
	15
	5

	Đầu vào hệ thống cơ điện tử
	5
	0
	2
	0
	21
	7

	Bộ điều khiển
	5
	0
	2
	0
	21
	7

	Hệ thống chấp hành
	5
	0
	2
	0
	21
	7

	Qui trình thiết kế hệ thống cơ điện tử
	10
	0
	9
	15
	102
	34


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng hệ thống cơ điện tử
	2012
	Nội bộ
	Giảng viên

	2
	John, Karl-Heinz
	SPS-Programmierung mit IEC 61131-3
	2000
	VDI-Buch
	www.saharavn.com

	3
	Ng. Doãn Phước
	Tự động hóa với Simatic S7 - 300
	2007
	NXB KHKT
	Bộ môn CĐT

	4
	Trần Văn Hùng
	Bài giảng vi điều khiển AVR
	2009
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	5
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	6
	Robert H. Bishop
	The Mechatronics Handbook 
	2002
	CRC Press LLC
	Giảng viên


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long






